
UBND HUYỆN VĂN QUAN

TỔNG HỢP NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

KỲ II NĂM HỌC 2023 -2024

Kèm theo Quyết định số   …../QĐ-UBND ngày …..tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan
ĐVT: đồng

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Tổng nhu cầu
kinh phí kỳ II
năm học 2023-

2024

Học kỳ II năm học 2023-2024 ( 5 tháng) Ghi chú
(chi tiết
kinh phí

mua sách,
tài liệu, đồ
dùng học
tập dùng
chung)

Ghi chúTổng kinh
phí

Kinh phí học
bổng 80%

MLTT

Kp mua sắm
phương tiện,
đồ dùng học

tập

Kp mua
sách, tài
liệu học
tập, đồ

dùng học
tập đặc

thù dùng
chung

1 2 3 4=5+9 5=6+7+8 6 7 8 9 10
Tổng cộng 103 840.280.000 840.280.000 737.280.000 103.000.000 - -

I Cấp Mầm non 6 49.200.000 49.200.000 43.200.000 6.000.000 - -

1 MN Tân Đoàn 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000 0 0

Liễu Cát Tiên 01/01/2019 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

2 MN Khánh Khê 16.400.000 16.400.000 14.400.000 2.000.000 0 0

1 Hà Vũ Ngọc Bích 01/02/2018 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

2 Hoàng Xuân Phúc 29/8/2018 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

3 MN Tràng Phái 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000 0 0

1 Hoàng Thị Hà Vy 19/03/2018 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

4 MN 1 An Sơn 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000 0 0

1 Lý Khánh Ngân 21/03/2020 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

5 MN 2 An Sơn 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000 0 0

1 Hà Yến Vi 11/11/2018 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

II Cấp Tiểu học 51 418.200.000 418.200.000 367.200.000 51.000.000 0 0

1 TH 1 Thị Trấn 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000 0 0

1 Nông Trường Giang 06/03/2013 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

2 TH 2 Thị Trấn 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000 0 0
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1 Hoàng Hải Đăng 18/07/2015 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

3 TH  Yên Phúc 41.000.000 41.000.000 36.000.000 5.000.000 0 0

1 Triệu Gia Bảo 24/6/2015 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

2 Triệu Trung Nguyên 28/11/2015 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

3 Triệu Trung Nguyên 29/01/2013 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

4 Hoàng Thảo Vy 29/7/2013 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

5 Nông Văn Công 07/3/2012 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

4 TH Lương Năng 16.400.000 16.400.000 14.400.000 2.000.000 0 0

1 Hoàng Đình Khoa 25/09/2015 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

2 Hoàng Tuấn Tú 30/10/2013 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

5 PTDT BT TH 1 Tri Lễ 41.000.000 41.000.000 36.000.000 5.000.000 0 0

1 Hoàng Văn Kiết 13/04/2015 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

2 Triệu Ngọc Tú 19/11/2014 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

3 Hà Xuân Trường 09/10/2014 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

4 Triệu Bảo Khanh 13/08/2013 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

5 Hà Văn Tư  26/09/2013 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

6 PTDT BT TH 2 Tri Lễ 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000 0 0

Lê Ngọc Hân 12/12/2013 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

7 PTDT BT  TH Hữu Lễ 32.800.000 32.800.000 28.800.000 4.000.000 0 0

1 Nông Ngọc Nhi 01.11.2016 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

2 Hoàng Gia Bảo 25.06.2016 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

3 Hoàng Đức Trí 05/09/2012 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

4 Nông Văn Duy 07/10/2012 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

8 PTDT BT TH Đồng Giáp 16.400.000 16.400.000 14.400.000 2.000.000 0 0

1 Hoàng Văn Điều 12-11-2012 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

2 Nguyễn Minh Thiên 11/06/2015 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

9 TH & THCS Tân Đoàn 24.600.000 24.600.000 21.600.000 3.000.000 0 0

1 Nông Phương Nga  10/08/2017 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

2 Vi Đức Khoa  21/09/2016 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000
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3 Vy Thị Ngọc Yến 08/11/2013 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

10 TH & THCS 1 An Sơn 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000 0 0

1 Triệu Trường Giang 25/12/2017 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

11 TH & THCS 2 An Sơn 16.400.000 16.400.000 14.400.000 2.000.000 0 0

1 Lý Anh Vũ 24/11/2016 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

2 Nguyễn Đình Hưng 17/10/2011 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

12 TH và THCS 3 An Sơn 49.200.000 49.200.000 43.200.000 6.000.000 0 0

1 Hồ Bá Đạt 18/7/2017 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

2 Hoàng Thị Kim Ngân 17/6/2017 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

3 La Minh Tâm 30/6/2016 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

4 Hoàng Phương Thùy 24/12/2014 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

5 Long Hải Đăng 14/8/2014 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

6 Chu Hồng Việt 03/12/2013 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

13 TH & THCS Khánh Khê 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000 0 0

1 Hoàng Minh Phong 16.03.2014 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

14 TH & THCS Tràng Phái 16.400.000 16.400.000 14.400.000 2.000.000

1 Triệu Văn Nhanh 24/01/2011 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

2 Liễu Xuân Lập 04/0/2012 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

15 TH và THCS Điềm He 16.400.000 16.400.000 14.400.000 2.000.000 0 0 0

1 Hứa Thu Thủy 04/10/2013 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

2 Nông Văn Luận 01/04/2015 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

16 TH&THCS Tú Xuyên 24.600.000 24.600.000 21.600.000 3.000.000

1 Hoàng Thị Hà Vy 05/04/2012 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

2 Nông Tuấn Vũ 29/12/2015 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

3 Lộc Duy Khánh 31/12/2015 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

17 TH &THCS Bình Phúc 24.600.000 24.600.000 21.600.000 3.000.000

1 Nông Minh Nguyên 15/10/2017 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

2 Đỗ Bình Minh 13/09/2014 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

3 Triệu Mạnh Quang 13/08/2014 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000
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18 PTDT BT TH & THCS Điềm He 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

1 Bế Thị Thu 18/09/2013 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

19 PTDTBT TH và THCS Hòa Bình 32.800.000 32.800.000 28.800.000 4.000.000

1 Nông Văn Phúc 21/10/2017 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

2 Đàm Vĩnh Duy 20/10/2015 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

3 Lý Thị Bảo Quyên 23/8/2014 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

4 Hoàng Huyền Trang 18/3/2013 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

20 PTDTBT TH&THCS Liên Hội 16.400.000 16.400.000 14.400.000 2.000.000 0 0 0

1 Chu Mai Trang 15/12/20215 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

2 Nông Minh Duy 03/10/2013 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

III Cấp THCS 46 372.880.000 372.880.000 326.880.000 46.000.000

1 THCS Đồng Giáp 32.800.000 32.800.000 28.800.000 4.000.000 0 0 0

1 Lăng Mai Lê 18/2/2012 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

2 Nguyễn Minh Khôi 28/8/2010 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

3 Triệu Sinh Hùng 20/10/2006 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

4 Hứa Văn Trường 22/5/2009 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

2 THCS Lương Năng 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

1 Nông Thanh Tình 19/07/2010 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

3 THCS Yên Phúc 41.000.000 41.000.000 36.000.000 5.000.000 0 0

1 Nông Quang Minh 18/5/2009 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

2 Triệu Thị Lanh 11/12/2010 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

3 Linh Thị Diệu 2/12/20211 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

4 Đỗ Đức Vy 18/09/2008 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

5 Linh Việt Hùng 18/12/2010 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

4 THCS Thị Trấn 16.400.000 16.400.000 14.400.000 2.000.000 0 0 0

1 Trần Tuấn Hùng 03/01/2009 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

2 Triệu Thị Nguyệt 07/06/2007 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000
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5 PTDTBT THCS Tri Lễ 53.080.000 53.080.000 46.080.000 7.000.000

1 Trương Hoàng Thân 05/12/2010 3.880.000 3.880.000 2.880.000 1.000.000 3/2024 giảm do
chết

2 Phùng Văn Tuấn 11/01/2010 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

3 Hoàng Bảo Long 29/08/2009 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

4 Triệu Thị Hằng Nga 28/08/2010 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

5 Trương Thúy Nga 26/07/2010 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

6 Triệu Văn Quân 04/04/2009 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

7 Hoàng Văn Hưng 19/11/2009 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

6 TH & THCS Tân Đoàn 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000 0 0

1 Lý Bảo Ninh  11/11/2011 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

7 TH & THCS 1 An Sơn 16.400.000 16.400.000 14.400.000 2.000.000 0 0

1 Phùng Đức Thành 24/11/2010 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

2 Triệu Thế Văn 23/09/2008 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

8 TH & THCS 2 An Sơn 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000 0 0

1 Nguyễn Anh Tú 22/10/2011 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

9 TH và THCS 3 An Sơn 16.400.000 16.400.000 14.400.000 2.000.000 0 0

1 Hoàng Văn Hướng 18/05/2010 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

2 Hoàng Phương Thảo 07/09/2009 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

10 TH & THCS Tràng Phái 16.400.000 16.400.000 14.400.000 2.000.000 0 0

1 Triệu Việt Bách 08/11/2011 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000
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2 Triệu Văn Toán 12/09/2009 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

11 TH & THCS Trấn Ninh 24.600.000 24.600.000 21.600.000 3.000.000 0 0

1 Hoàng Văn Khảo 14/06/2011 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

2 Nông Thị Bích Thảo 29/11/2010 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

3 Nông Hoàng Vũ 16/09/2009 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

12 TH &THCS Liên Hội 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000 0 0

1 Lương Ngọc Lan 02/10/2011 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

13 TH&THCS Tràng Các 16.400.000 16.400.000 14.400.000 2.000.000 0 0

1 Vi Thị Châm 20/11/2010 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

2 Hoàng Văn Liền 12/07/2008 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

14 TH và THCS Điềm He 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000 0 0

1 Hoàng Văn Hoạt 13/09/2010 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

15 TH&THCS Tú Xuyên 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000 0 0

1 Triệu Thị Thúy 06/04/2011 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

16 PTDT BT TH & THCS Điềm He 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000 0 0

1 Hoàng Xuân  Quyền 18/11/2011 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

17 PTDTBT TH và THCS Hòa Bình 57.400.000 57.400.000 50.400.000 7.000.000 0 0

1 Nông Thị Duyên 08/092012 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

2 Nông Đức Mạnh 29/12/2012 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

3 Lý Mạnh Trường 31/11/2010 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

4 Nông Văn Thưởng 18/3/2011 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

5 Nông Thị Như Nguyệt 31/10/2011 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

6 Nông Xuân Hiệu 13/12/2011 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

7 Lý Văn Hiệp 24/4/2009 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

18 PTDTBT TH&THCS Liên Hội 24.600.000 24.600.000 21.600.000 3.000.000 0 0

1 Nông Minh Thiên 06/02/2012 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

2 Phùng Văn Hữu 06/03/2011 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000

3 La Xuân Lành 02/11/2011 8.200.000 8.200.000 7.200.000 1.000.000
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UBND HUYỆN VĂN QUAN

TỔNG HỢP NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT
BỔ SUNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 -2024

Kèm theo Quyết định số   1307/QĐ-UBND ngày 24tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan
ĐVT: đồng

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Tổng nhu cầu
bổ sung  kinh
phí kỳ I năm

học 2023-
2024

Bổ sung Học kỳ I năm học 2023-2024 Ghi chú (chi
tiết kinh phí
mua sách,
tài liệu, đồ
dùng học
tập dùng
chung)

Ghi chúTổng kinh
phí

Kinh phí
học bổng

80% MLTT

Kp mua
sắm

phương
tiện, đồ

dùng học
tập

Kp mua
sách, tài liệu
học tập, đồ

dùng học tập
đặc thù dùng

chung

1 2 3 4=5+9 5=6+7+8 6 7 8 9 10
I Tổng cộng 20.160.000 20.160.000 20.160.000

Cấp Tiểu học 20.160.000 20.160.000 20.160.000

I TH Yên Phúc 5.760.000 5.760.000 5.760.000

2 Triệu Trung Nguyên 28/11/2015 5.760.000 5.760.000 5.760.000 Do học sinh nộp hồ
sơ muộn

1 PTDTBT TH và THCS Hòa Bình 2.880.000 2.880.000 2.880.000

1 Nông Văn Phúc 21/10/2017 2.880.000 2.880.000 2.880.000

 (Bổ sung do có
giấy chứng nhận
khuyết tật từ tháng

11/2023)

3 PTDT BT  TH Hữu Lễ 11.520.000 11.520.000 11.520.000 0 0 0

1 Hoàng Đức Trí 05/09/2012 5.760.000 5.760.000 5.760.000 Do học sinh nộp hồ
sơ muộn

2 Nông Văn Duy 07/10/2012 5.760.000 5.760.000 5.760.000 Do học sinh nộp hồ
sơ muộn
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